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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện thí điểm thu nộp và hoàn trả thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu,  nhập khẩu qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng thương mại

 

 
 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 27/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quy trình tổ chức phối hợp thu Ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước-Tổng cục Thuế-Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại;
Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc. 
Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm việc thu nộp thuế và hoàn trả thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan mở tại ngân hàng thương mại như sau: 
 
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Thông tư này quy định việc thí điểm thu nộp và hoàn trả thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là thu nộp thuế và hoàn trả thuế) vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan mở tại một số ngân hàng thương mại được Bộ Tài chính cho phép thực hiện thí điểm từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014, tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trường hợp người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Các khoản thu người nộp thuế nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan mở tại ngân hàng thương mại bao gồm:

2.1. Các khoản tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Thuế xuất khẩu;

b) Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hóa nhập khẩu.

2.2. Các khoản tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

2.3. Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, ngoài lĩnh vực thuế, các khoản bán hàng tịch thu và các khoản thu khác của ngành hải quan;

2.4. Tiền lệ phí hải quan;

2.5. Các khoản phí thu hộ cho các tổ chức theo quy định của Bộ Tài chính. 

3. Các khoản tiền cơ quan hải quan hoàn trả người nộp thuế qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan nộp tại ngân hàng thương mại bao gồm: 

3.1. Các khoản hoàn tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Thuế xuất khẩu;

b) Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hóa nhập khẩu.

3.2. Các khoản hoàn tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

3.3. Các khoản hoàn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, ngoài lĩnh vực thuế, các khoản bán hàng tịch thu và các khoản thu khác của ngành hải quan;

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan hải quan: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan;

2. Cơ quan Kho bạc: Kho bạc Nhà nước;  Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Ngân hàng chuyên thu: Hội sở chính và chi nhánh Ngân hàng thương mại nơi cơ quan hải quan mở tài khoản chuyên thu.

4. Các tổ chức cá nhân liên quan: Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến việc thu nộp, hoàn trả tiền thuế tại tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan.

5. Người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế, điều 2 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP); người khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Luật hải quan; người được ủy quyền thu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

Điều 3. Giải thích từ ngữ: Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Ngân hàng chuyên thu ” là ngân hàng thương mại đáp ứng điều kiện và được Bộ Tài chính lựa chọn, cho phép cơ quan hải quan thí điểm mở tài khoản chuyên thu. 

 2. “Tài khoản chuyên thu” là tài khoản thanh toán của cơ quan hải quan mở tại một số ngân hàng chuyên thu bao gồm tài khoản đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ để tập trung các khoản thu nộp thuế và thực hiện hoàn trả tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế trước khi nộp vào ngân sách nhà nước. 

2. Thời điểm “Cut off time”: là thời điểm tạm ngừng truyền, nhận chứng từ thanh toán trong ngày để đối chiếu số liệu thanh toán giữa cơ quan Hải quan với ngân hàng chuyên thu, giữa cơ quan hải quan với Kho bạc Nhà nước, giữa Kho bạc Nhà nước với ngân hàng chuyên thu. Thời điểm “Cut off time” được quy định là 15h30 hàng ngày làm việc.

            3. “Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan” là hệ thống kết nối, trao đổi, đối chiếu và cung cấp thông tin điện tử để phục vụ công tác thu nộp ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan với Kho bạc nhà nước, các ngân hàng chuyên thu.

4. “Hệ thống kế toán thuế Hải quan” là hệ thống kế toán thuế ứng dụng quản lý thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chuyển tiền, thời gian hạch toán:
            1. Thời điểm chuyển tiền vào ngân sách nhà nước: 

            Chậm nhất vào cuối ngày làm việc sau khi đối chiếu khớp đúng giữa cơ quan hải quan với ngân hàng chuyên thu, chi nhánh ngân hàng chuyên thu chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan về tài khoản thanh toán tập trung của Kho bạc Nhà nước mở tại Hội sở chính ngân hàng chuyên thu đó.

            2. Thời gian hạch toán:

            2.1. Đối với cơ quan hải quan:

a) Các khoản thu nộp, hoàn trả thuế phát sinh tại ngân hàng chuyên thu trước và sau thời điểm Cut off time trong ngày làm việc, được hạch toán kế toán thuế ngay trong ngày làm việc đó.

b) Đối với ngày làm việc cuối cùng của năm: các khoản thu nộp, hoàn trả thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế nhập khẩu phát sinh tại ngân hàng chuyên thu tính đến 24 giờ ngày làm việc cuối cùng của năm (kể cả sau thời điểm Cut off time) đều được cơ quan hải quan hạch toán kế toán thuế và hạch toán thu ngân sách nhà nước ngay trong ngày làm việc cuối cùng của năm đó.

2.2. Đối với ngân hàng chuyên thu: 

a) Các khoản thu nộp, hoàn trả thuế phát sinh trong ngày làm việc, kể cả trước và sau thời điểm Cut off time, đều phải được ngân hàng chuyên thu ghi nhận và hạch toán đầy đủ, kịp thời vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan ngay trong ngày làm việc đó. 

Trường hợp các khoản thuế được nộp qua hình thức điện tử (ATM, Internet banking...) phát sinh khi kết thúc thời gian của ngày làm việc hoặc vào các ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước thì ngân hàng chuyên thu hạch toán vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan vào ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng, đồng thời ghi nhận khoản giao dịch này theo đúng ngày chuyển tiền của người nộp thuế.

b) Riêng đối với ngày làm việc cuối cùng của năm: Mọi giao dịch thu nộp, hoàn trả thuế tính đến 24 giờ của ngày cuối cùng của năm đều phải được ghi nhận và hạch toán đầy đủ, kịp thời vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan ngay trong ngày làm việc cuối cùng của năm đó.

3. Tỷ giá ngoại tệ hạch toán: do Bộ Tài chính công bố hàng tháng. 

 

 

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 5: Quy định về mở tài khoản
 1. Cơ quan Hải quan thực hiện thí điểm mở tài khoản chuyên thu: Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện thí điểm mở tài khoản chuyên thu tại chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở khi Bộ Tài chính cho phép cơ quan hải quan mở tài khoản chuyên thu và có thông báo bằng văn bản của Tổng cục Hải quan.

Các Cục Hải quan không được tự ý mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại khi chưa có thông báo bằng văn bản của Tổng cục Hải quan.

2. Điều kiện ngân hàng thương mại mở tài khoản chuyên thu: Ngân hàng thương mại được cơ quan Hải quan lựa chọn mở tài khoản chuyên thu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

2.1. Đã triển khai và thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan;

2.2. Đã triển khai và thực hiện thanh toán điện tử song phương tập trung với Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chiếm đa số.
2.3. Có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị tham gia triển khai thí điểm mở tài khoản chuyên thu cho cơ quan Hải quan: nội dung văn bản ghi rõ cam kết thực hiện theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định của ngân hàng chuyên thu tại Điều 17 Thông tư này.

3. Thủ tục mở tài khoản chuyên thu:

Tổng cục Hải quan tiếp nhận văn bản do ngân hàng thương mại gửi và thực hiện:

3.1. Có văn bản thông báo đối với các trường hợp không đủ điều kiện trong thời gian 05 ngày làm việc.

3.2. Báo cáo Bộ Tài chính có văn bản thông báo ngân hàng đủ điều kiện được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng thí điểm trong thời gian 10 ngày làm việc.

3.3. Trên cơ sở các ngân hàng đã được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng thí điểm, Tổng cục Hải quan trao đổi, thống nhất với Kho bạc nhà nước, Ngân hàng chuyên thu để thông báo chi nhánh ngân hàng chuyên thu thực hiện phối hợp với từng Cục Hải quan và gửi văn bản thông báo cho Kho bạc nhà nước, ngân hàng chuyên thu, Cục Hải quan, chi nhánh ngân  hàng chuyên thu để thực hiện (theo mẫu số… kèm theo Thông tư này).

3.4. Cục Hải quan phối hợp với chi nhánh ngân hàng chuyên thu được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện về nghiệp vụ, kỹ thuật để triển khai thực hiện việc mở tài khoản chuyên thu.

Điều 6. Đóng tài khoản chuyên thu:  
1. Trường hợp ngân hàng chuyên thu muốn đóng tài khoản chuyên thu:

1.1. Chậm nhất là 60 (sáu mươi) ngày trước ngày muốn đóng tài khoản chuyên thu, Ngân hàng chuyên thu gửi Tổng cục Hải quan công văn thông báo đề nghị đóng tài khoản chuyên thu.

1.2. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn của ngân hàng chuyên thu, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo cho Ngân hàng chuyên thu và các đơn vị có liên quan việc đóng tài khoản chuyên thu tại ngân hàng chuyên thu đó đồng gửi Kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan.

1.3. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan nơi mở tài khoản chuyên thu thực hiện các thủ tục đóng tài khoản chuyên thu tại chi nhánh ngân hàng chuyên thu, đồng thời thông báo cho Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn biết.

2.  Trường hợp ngân hàng chuyên thu vi phạm các quy định tại Thông tư này hoặc thỏa thuận hợp tác song phương với Tổng cục Hải quan: 

2.1. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện ngân hàng chuyên thu có hành vi vi phạm, Cục Hải quan báo cáo Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo đóng tài khoản và dừng việc phối hợp thu.

2.2. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có văn bản trao đổi, thống nhất với Kho bạc Nhà nước và thông báo cho Ngân hàng chuyên thu việc đóng tài khoản chuyên thu.

2.3. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thực hiện các thủ tục để đóng tài khoản chuyên thu, đồng thời thông báo cho Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn báo cáo Tổng cục Hải quan biết. 

Điều 7. Quy định về nộp thuế và các khoản thu khác qua tài khoản chuyên thu 
Người nộp thuế có thể thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước tại: Kho bạc Nhà nước; cơ quan Hải quan hoặc thông qua tổ chức được cơ quan hải quan uỷ nhiệm thu thuế; Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế, Điều 26 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính Phủ

1. Trường hợp người nộp thuế nộp vào tài khoản chuyên thu tại ngân hàng chuyên thu thì thực hiện như sau:

a) Người nộp thuế làm thủ tục nộp tiền hoặc đề nghị ngân hàng chuyên thu trích tiền từ tài khoản của đơn vị để chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan.

b) Ngân hàng chuyên thu sau khi trích tiền của người nộp thuế chuyển vào tài khoản chuyên thu thì gửi ngay thông tin sang Cổng thanh toán điện tử của Hải quan.

2. Trường hợp người nộp thuế không nộp qua ngân hàng chuyên thu:

2.1. Trường hợp người nộp thuế nộp vào Kho bạc Nhà nước:

 Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc. 

2.2. Trường hợp người nộp thuế nộp vào các tổ chức tín dụng khác:

- Người nộp thuế làm thủ tục nộp tiền hoặc đề nghị tổ chức tín dụng trích tiền từ tài khoản của đơn vị để chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan mở tại các ngân hàng chuyên thu.

- Tổ chức tín dụng chuyển tiền người nộp thuế đã nộp hoặc trích từ tài khoản của đơn vị vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng chuyên thu;

- Ngân hàng chuyên thu sau khi nhận được tiền từ các tổ chức tín dụng chuyển sang tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan thì gửi ngay thông tin sang Cổng thanh toán điện tử của Hải quan. 

2.3. Trường hợp nộp tiền trực tiếp từ cơ quan hải quan hoặc tổ chức được cơ quan hải quan ủy nhiệm thu thuế: 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

 

Điều 8. Quy định về hoàn trả tiền thuế và các khoản thu khác qua tài khoản chuyên thu 
1. Cơ quan Hải quan nơi có thẩm quyền hoàn thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế do người nộp thuế gửi theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/ 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để ban hành quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định. 

Trên cơ sở quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan kiểm tra thực hiện theo Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/ 2013 của Bộ Tài chính. Nếu sau khi bù trừ các khoản tiền thuế người nộp thuế còn nợ mà người nộp thuế còn được hoàn thuế thì cơ quan hải quan lập và gửi Lệnh hoàn thuế cho ngân hàng chuyên thu để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định. 

2. Chi nhánh ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm thực hiện chuyển tiền hoàn thuế theo Lệnh hoàn thuế của cơ quan Hải quan vào tài khoản của người nộp thuế ngay trong ngày làm việc, nếu Lệnh hoàn thuế do cơ quan Hải quan chuyển sang trước thời điểm Cut off time. 

Trường hợp người nộp thuế không có tài khoản nhận tiền hoàn thuế tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng thì người nộp thuế trực tiếp đến địa điểm giao dịch của ngân hàng chuyên thu ghi trên Quyết định hoàn thuế để nhận tiền hoàn thuế bằng tiền mặt. Sau khi chi trả tiền cho người nộp thuế, ngân hàng chuyên thu phải cấp một (01) liên Lệnh hoàn thuế cho người nộp thuế.

3. Ngân hàng chuyên thu thực hiện chi tiền hoàn trả cho người nộp thuế khi tổng số dư tài khoản của Kho bạc Nhà nước đủ để hoàn trả cho người nộp thuế. 

4. Cuối ngày, sau thời điểm Cut off time, ngân hàng chuyên thu lập Bảng kê Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (theo mẫu BK02/TCHQ-TXNK kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan Hải quan để thực hiện đối chiếu số tiền hoàn thuế từ tài khoản chuyên thu.

5. Chi nhánh ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người nộp thuế theo Lệnh của cơ quan Hải quan đúng thời gian quy định. 

Trường hợp Chi nhánh ngân hàng chuyên thu hoàn trả chậm cho người nộp thuế khi tài khoản chuyên thu đủ số dư, Chi nhánh ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm hoàn trả tiền lãi tính trên số ngày thực tế chậm trả và lãi suất tiền gửi của Chi nhánh ngân hàng chuyên thu đó tại thời điểm tính tiền lãi chậm trả để trả cho người nộp thuế theo quy định. 

Điều 9. Quy định về chuyển tiền thuế từ tài khoản chuyên thu vào ngân sách nhà nước
1. Cuối ngày làm việc, sau khi đối chiếu khớp đúng số tiền đã thu, số tiền đã hoàn, số dư tài khoản chuyên thu giữa ngân hàng chuyên thu và Cục Hải quan theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, ngân hàng chuyên thu thực hiện các bước tiếp theo:

1.1. Kết chuyển doanh số phát sinh trên tài khoản chuyên thu của từng Cục Hải quan về tài khoản của Kho bạc nhà nước trung ương tại ngân hàng chuyên thu.
1.2. Nội dung  đối chiếu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Sau khi Cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện thông tin về các khoản thu từ ngân hàng chuyên thu chuyển sang cuối ngày làm việc, thực hiện hạch toán kế toán đồng thời lập Bảng kê thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước (mẫu BK03/TCHQ-TXNK kèm theo Thông tư này) và gửi  sang Kho bạc Nhà nước để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo dữ liệu tổng hợp.
Trường hợp số tiền đã nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng chuyên thu nhưng không đầy đủ thông tin để hạch toán thu ngân sách nhà nước hoặc nộp nhầm loại thuế hoặc tài khoản nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2008/BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:
- Trường hợp các khoản tiền nộp không rõ nội dung, chi nhánh ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm yêu cầu người nộp thuế bổ sung đầy đủ thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 128/2008/BTC để hạch toán trong ngày hoặc hoàn trả lại cho người nộp thuế.
 - Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm loại thuế hoặc tài khoản nộp thuế thì người nộp thuế có trách nhiệm lập chứng từ đề nghị điều chỉnh hoặc cơ quan hải quan lập chứng từ điều chỉnh gửi Kho bạc Nhà nước để hạch toán điều chỉnh.
Điều 10. Đối chiếu số liệu giữa cơ quan Hải quan và Ngân hàng chuyên thu và xử lý sai sót trong đối chiếu:
            1. Đối chiếu số liệu:

            Cơ quan Hải quan và Chi nhánh ngân hàng chuyên thu thực hiện đối chiếu dữ liệu số thu, số hoàn, số dư trên tài khoản cho một ngày hoạt động:

1.1. Thông tin đối chiếu: thông tin chi tiết từng giao dịch theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan (Mã số thuế, số tờ khai, ngày tờ khai, loại hình XNK, mã cơ quan hải quan, số tiền theo mục lục ngân sách, số tài khoản chuyên thu, thời điểm chuyển tiền,…) 

Thông tin đối chiếu phải đảm bảo khớp đúng về số lượng giao dịch, sắc thuế (tiểu mục nộp Ngân sách nhà nước), số tiền, chi tiết theo từng giao dịch phát sinh Nợ, Có, Số dư trên tài khoản chuyên thu tại từng chi nhánh ngân hàng chuyên thu, theo mã cơ quan hải quan. 

            1.2. Dữ liệu đối chiếu: Toàn bộ các chứng từ phát sinh sau thời điểm Cut off time của ngày làm việc liền trước đến thời điểm Cut off time của ngày hiện tại.

            1.3. Thời gian đối chiếu: thực hiện đối chiếu định kỳ từ 15 giờ đến 16 giờ của ngày làm việc.          

            a) Trường hợp đối chiếu khớp đúng: cơ quan Hải quan xác nhận bảng kê do ngân hàng chuyên thu chuyển sang phản hồi lại cho ngân hàng chuyên thu.
b) Trường hợp đối chiếu hai bên chưa khớp đúng: ngân hàng chuyên thu và cơ quan Hải quan phối hợp tìm nguyên nhân xử lý kịp thời.
Cơ quan hải quan sau khi đối chiếu chi tiết với ngân hàng chuyên thu, chuyển bảng kê chi tiết số tiền theo mục lục ngân sách tổng và mục lục ngân sách chi tiết chia theo từng cơ quan hải quan và kho bạc nhà nước tương ứng gửi ngân hàng chuyên thu.

2. Xử lý sai sót trong đối chiếu: 

2.1. Trường hợp kết quả đối chiếu có chênh lệch về số giao dịch, số tiền phát sinh nợ, phát sinh có trên tài khoản chuyên thu giữa ngân hàng chuyên thu và cơ quan hải quan, hai bên phải rà soát, phối hợp xác định nguyên nhân và xử lý ngay trong ngày làm việc. 

2.2. Trường hợp không xử lý được trong ngày làm việc phải đảm bảo khớp đúng vào ngày làm việc tiếp theo. 

2.3. Riêng ngày cuối tháng/cuối năm phải đảm bảo khớp đúng số liệu trong ngày.

 
            Điều 11. Đối chiếu số liệu thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan hải quan và Kho bạc nhà nước tương ứng và xử lý sai sót trong đối chiếu:
            1. Đối chiếu số liệu:
            1.1. Cơ quan hải quan sau khi đối chiếu chi tiết với ngân hàng chuyên thu, chuyển bảng kê chi tiết số tiền theo mục lục ngân sách tổng và mục lục ngân sách chi tiết chia theo từng cơ quan hải quan và kho bạc nhà nước tương ứng gửi Kho bạc Nhà nước.

            1.2. Kho bạc Nhà nước đối chiếu số tiền do ngân hàng chuyên thu chuyển chi tiết theo từng cơ quan hải quan và Kho bạc tương ứng khớp đúng với số tiền trên bảng kê theo mục lục ngân sách do cơ quan Hải quan chuyển.

2. Xử lý sai sót : 

Trường hợp sai sót về thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước, cơ quan Hải quan hoặc người nộp thuế lập Phiếu điều chỉnh thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính.

            Điều 12. Đối chiếu số liệu giữa Kho bạc Nhà nước với ngân hàng chuyên thu và xử lý sai sót trong đối chiếu:  

            1. Đối chiếu số liệu:

            Thực hiện đối chiếu số tiền theo mục lục ngân sách tổng và mục lục ngân sách chi tiết chia theo từng cơ quan hải quan và kho bạc nhà nước tương ứng.

            1.1. Sau thời điểm “cut off time”, các đơn vị Kho bạc Nhà nước và ngân hàng chuyên thu thực hiện đối chiếu toàn bộ thông tin, số liệu về số đã thu ngân sách nhà nước phát sinh trong ngày, kể cả bằng tiền mặt và chuyển khoản (chi tiết theo từng chứng từ truyền/nhận giữa các đơn vị Kho bạc Nhà nước và ngân hàng chuyên thu) trên tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng chuyên thu. 

            Dữ liệu đối chiếu cho một ngày hoạt động là toàn bộ các chứng từ phát sinh trong ngày được truyền/nhận giữa ngân hàng chuyên thu với Kho bạc Nhà nước và được ghi nhận vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại chi nhánh ngân hàng chuyên thu (bao gồm cả các khoản thu Ngân sách nhà nước phát sinh sau thời điểm “cut off time” của ngày làm việc liền trước).

1.2. Nguyên tắc đối chiếu:

a) Số phát sinh, số dư trên tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng chuyên thu phải khớp đúng với số liệu trên các tài khoản tương ứng tại Kho bạc Nhà nước.

b) Dữ liệu đối chiếu trong ngày giữa các chi nhánh ngân hàng chuyên thu và các đơn vị Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo khớp đúng, chi tiết theo từng giao dịch.

Trường hợp có phát sinh giao dịch nộp ngân sách nhà nước (kể cả bằng tiền mặt và chuyển khoản, nộp qua Internetbanking, …) sau thời điểm “cut off time” giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng chuyên thu nơi mở tài khoản, ngân hàng chuyên thu nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản phải có trách nhiệm đối chiếu với Kho bạc Nhà nước vào ngày giao dịch kế tiếp.

c) Toàn bộ số phát sinh trên tài khoản chuyên thu trong ngày của Kho bạc Nhà nước sau khi đã đối chiếu khớp đúng phải được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 85/2011/TT-BTC; trừ các giao dịch phát sinh sau thời điểm “cut off time” giữa Kho bạc Nhà nước và chi nhánh ngân hàng chuyên thu nơi mở tài khoản chuyên thu, được đối chiếu và chuyển về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Trung ương vào ngày làm việc kế tiếp.

d) Dữ liệu ngày cuối tháng và cuối năm giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng chuyên thu phải khớp đúng cả về số phát sinh và số dư. Mọi phát sinh trên tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng chuyên thu đều phải được phản ánh đầy đủ, chính xác trên các tài khoản chi tiết tương ứng của Kho bạc Nhà nước trước khi khóa sổ ngày cuối tháng, cuối năm.

1.3.  Việc đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng chuyên thu được thực hiện theo quy định hiện hành. Số dư trên tài khoản của Kho bạc Nhà nước vào thời điểm cuối tháng, cuối năm sau khi đã thực hiện đối chiếu phải được ngân hàng chuyên thu nơi mở tài khoản và Kho bạc Nhà nước xác nhận, ký, đóng dấu đầy đủ để đảm bảo tính hợp pháp của chứng từ.

2. Xử lý sai sót giữa Kho bạc nhà nước với ngân hàng chuyên thu:

2.1. Trường hợp kết quả đối chiếu có chênh lệch về số giao dịch, số tiền phát sinh nợ, phát sinh có trên tài khoản chuyên thu giữa ngân hàng chuyên thu và Kho bạc Nhà nước, hai bên phải rà soát, phối hợp xác định nguyên nhân và xử lý ngay trong ngày làm việc. 

2.2. Trường hợp không xử lý được trong ngày làm việc phải đảm bảo khớp đúng vào ngày làm việc tiếp theo. Riêng ngày cuối tháng/cuối năm phải đảm bảo khớp đúng số tiền trong ngày.

Điều 13. Xử lý sai sót về dữ liệu nộp tiền
            1. Việc xử lý sai sót trong thu ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và trên cơ sở dữ liệu của các bên liên quan.

2. Trường hợp chi nhánh ngân hàng chuyên thu đã hạch toán vào tài khoản chuyên thu các khoản thu ngân sách nhà nước thiếu/sai yếu tố để hạch toán thu Ngân sách nhà nước sau khi đối chiếu với cơ quan Hải quan, thì chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước hạch toán vào tài khoản tạm thu mở chi tiết cho từng cơ quan thu, đồng thời, truyền đầy đủ dữ liệu về số đã thu ngân sách nhà nước được hạch toán vào các tài khoản tạm thu này cùng với dữ liệu về số đã thu ngân sách nhà nước khác cho cơ quan Hải quan theo đúng quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính về ban hành quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước kịp thời xử lý các chứng từ thu ngân sách nhà nước có sai sót, đảm bảo việc xử lý được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Kho bạc Nhà nước và cơ quan Hải quan vẫn không xác định được chính xác, đầy đủ thông tin, Kho bạc Nhà nước có văn bản gửi chi nhánh ngân hàng chuyên thu để kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

3. Trường hợp nhân viên ngân hàng chuyên thu nhập sai dữ liệu và được phát hiện sau khi chi nhánh ngân hàng chuyên thu đã in Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, chi nhánh ngân hàng chuyên thu thực hiện hủy Giấy nộp tiền sai đã được in trong chương trình thu ngân sách của ngân hàng (viết tắt là chương trình TCS-NHTM); sau đó, lập lại và in Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới theo dữ liệu đúng. 

Chi nhánh ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm quản lý và lưu trữ toàn bộ các liên Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (kể cả các Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước đã bị hủy trong chương trình TCS-NHTM), đảm bảo khớp đúng giữa chứng từ giấy với chứng từ điện tử trong chương trình TCS-NHTM.

4. Khi truyền dữ liệu về số đã thu Ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm truyền toàn bộ dữ liệu điện tử về các liên Giấy nộp tiền (bao gồm cả dữ liệu về các liên Giấy nộp tiền sai đã bị hủy trong chương trình) và dữ liệu điện tử về các liên biên lai thu phạt vi phạm hành chính (trường hợp sử dụng biên lai thu phạt được in từ chương trình TCS-NHTM) kèm theo bảng kê chứng từ; trong đó, liệt kê chi tiết các chứng từ đúng và chứng từ bị hủy (chi tiết số chứng từ đúng thay thế cho chứng từ bị hủy), đảm bảo khớp đúng với dữ liệu điện tử đã truyền cho Kho bạc Nhà nước.

5. Trường hợp các sai sót khác được phát hiện sau khi chi nhánh ngân hàng chuyên thu đã hạch toán vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết theo nguyên tắc xử lý sai sót trong thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính quy định.

 
            Điều 14. Trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa Tổng Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại
1. Tổng Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng chuyên thu thực hiện trao đổi thông tin thu nộp thuế và các khoản thu khác tự động, tập trung, thống nhất tại trung ương. 

Việc trao đổi thông tin trong nội bộ cơ quan Hải quan, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng chuyên thu do các cơ quan tổ chức thực hiện theo quy định của ngành. 

2. Việc trao đổi thông tin phải được bảo mật theo quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế và các khoản thu khác, dữ liệu điện tử trong phạm vi nhiệm vụ của mình có trách nhiệm đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn, an toàn, bảo mật, chính xác và đầy đủ của thông tin; đồng thời, mỗi bên có trách nhiệm phối hợp với bên liên quan thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tính bảo mật, an toàn chung của toàn hệ thống.

3. Giao Tổng cục hải quan chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước và Ngân hàng chuyên thu nơi cơ quan hải quan mở tài khoản chuyên thu ban hành quy trình phối hợp, trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa các đơn vị.

Điều 15. Hạch toán kế toán, báo cáo, quyết toán thu ngân sách nhà nước:
1. Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo kế toán thu ngân sách nhà nước theo chế độ kế toán đối với ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư này. 

2. Tổng Cục Hải quan tổ chức hạch toán kế toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và báo cáo kế toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo chế độ kế toán do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số …/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư này. 

            3. Định kỳ tháng, năm và quyết toán năm ngân sách, cơ quan hải quan và Kho bạc Nhà nước cùng cấp (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương) phải thực hiện việc đối chiếu Báo cáo tổng hợp thu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn (bao gồm thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng chuyên thu, nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 và Thông tư số ......../2013/TT-BTC ngày ….hướng dẫn Kế toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi các Thông tư này. 

 

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan hải quan, Kho bạc nhà nước, ngân hàng chuyên thu
1. Cơ quan hải quan, cơ quan Kho bạc, ngân hàng chuyên thu có trách nhiệm thực hiện tổ chức phối hợp thu Ngân sách nhà nước theo quy định tại điều 4 Thông tư số 85/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và thực hiện các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

2.1. Hạch toán, kế toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định của Luật kế toán, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật này.

2.2. Quản lý, quản trị hệ thống thông tin quản lý thuế, hệ thống trao đổi thông tin của ngành hải quan đảm bảo tính an toàn, bảo mật, hiệu quả.

2.3 Phối hợp với ngân hàng chuyên thu, Kho bạc nhà nước quản lý tài khoản chuyên thu đảm bảo thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác và chuyển tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế; đối chiếu số liệu, đảm bảo khớp đúng; đồng thời yêu cầu người nộp thuế, ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước phối hợp xử lý các vấn đề sai sót liên quan đến khoản thu, nộp và hoàn trả thu ngân sách nhà nước.

2.4. Xây dựng giải pháp và thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tập trung để tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, đảm bảo việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị được an toàn và đúng quy định của pháp luật; kiểm soát việc truyền, nhận dữ liệu, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các lỗi truyền, nhận dữ liệu với ngân hàng chuyên thu và kho bạc nhà nước

2.5. Phối hợp với ngân hàng chuyên thu, Kho bạc nhà nước tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước qua tài khoản chuyên thu theo quy định của Thông tư này.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc thí điểm mở tài khoản chuyên thu. 

2.7. Tiếp nhận hồ sơ, trình Bộ Tài chính lựa chọn Ngân hàng chuyên thu theo đúng quy định tại Thông tư này.

2.8. Cung cấp thông tin về người nộp thuế, số tiền thuế phải nộp và số tiền thuế người nộp thuế được hoàn cho ngân hàng chuyên thu.

2.9. Phối hợp với cơ quan Kho bạc rà soát, đối chiếu số tiền thuế người nộp thuế: số nộp, số hoàn, số chuyển nộp Ngân sách nhà nước, số dư trên tài khoản chuyên thu đảm bảo khớp đúng số liệu giữa các bên; 

2.10. Phối hợp với ngân hàng chuyên thu rà soát, đối chiếu số tiền thuế ngân hàng chuyên thu đã thu, đã chuyển nộp Ngân sách nhà nước, số dư trên tài khoản chuyên thu đảm bảo khớp đúng số liệu giữa các bên.

2.11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện thu, nộp, hoàn thuế cho người nộp thuế trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2.12. Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng chuyên thu thực hiện ký kết các Thỏa thuận hợp tác/phụ lục thỏa thuận hợp tác hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, trình tự mở, sử dụng các tài khoản chuyên thu, phương pháp đối chiếu giữa cơ quan hải quan với ngân hàng chuyên thu và Kho bạc Nhà nước các cấp.

 

3. Trách nhiệm của ngân hàng chuyên thu

3.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin số tiền thuế đã thu, số tiền thuế đã hoàn của người nộp thuế cho cơ quan hải quan. Đồng thời, được yêu cầu ngân hàng thương mại khác tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với cơ quan hải quan, cơ quan hải quan, Kho bạc nhà nước và người nộp thuế cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc hạch toán, quản lý tài khoản chuyên thu theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế và quy định tại Thông tư này.

3.2. Quản lý tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan đảm bảo đầy đủ, chính xác và chuyển tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế và quy định tại Thông tư này. Đồng thời, cung cấp thông tin tổng hợp số phát sinh, số dư tài khoản chuyên thu tại các chi nhánh ngân hàng chuyên thu cho Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước trung ương theo thời gian thực tế phát sinh.

3.3. Quản lý, quản trị hệ thống trao đổi thông tin với Tổng cục hải quan và Kho bạc nhà nước đảm bảo tính an toàn, bảo mật, hiệu quả.

3.4. Phối hợp với cơ quan hải quan, Kho bạc nhà nước trong việc đối chiếu số liệu, đảm bảo khớp đúng; được quyền yêu cầu người nộp thuế, ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan phối hợp xử lý các vấn đề sai sót liên quan đến khoản thu, nộp và hoàn trả thu ngân sách nhà nước qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan. Đồng thời, xây dựng giải pháp và thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tập trung để tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, đảm bảo việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị được an toàn và đúng quy định của pháp luật; kiểm soát việc truyền, nhận dữ liệu, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các lỗi truyền, nhận dữ liệu với Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước

3.5. Phối hợp với cơ quan hải quan, Kho bạc nhà nước tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan theo quy định của Thông tư này.

3.6. Được cơ quan hải quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí điểm mở tài khoản chuyên thu.

            3.7. Thực hiện thu nộp thuế, hoàn trả tiền thuế cho người nộp thuế theo đúng quy định tại Thông tư này, quy định của Thông tư 85/2011/TT-BTC và Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.

3.8. Phản ánh đầy đủ, chính xác toàn bộ phát sinh trên tài khoản chuyên thu tại từng chi nhánh ngân hàng chuyên thu trước khi khóa sổ

3.9. Đối chiếu số thu, số nộp, số hoàn từng chi nhánh ngân hàng và toàn bộ hệ thống ngân hàng chuyên thu với cơ quan Hải quan; 

            3.10. Chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng thương mại theo thông báo của cơ quan hải quan quy định tại khoản … Điều …. Thông tư này.

            Trích chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo yêu cầu của cơ quan hải quan. 

3.11. Kê khai, nộp các khoản thuế theo quy định. 
3.12. Hạch toán đầy đủ, kịp thời số tiền đã thu, đã hoàn trên tài khoản chuyên thu và truyền đầy đủ thông tin trên chứng từ nộp thuế, chứng từ hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan ngay tại thời điểm ngân hàng chuyên thu chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu, hoặc thời điểm ngân hàng chuyên thu hoàn trả tiền cho người nộp thuế từ tài khoản chuyên thu.

            3.13. Bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Quản lý thuế, trong trường hợp không thực hiện chuyển tiền thuế đã thu vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng chuyên thu theo quy định, và khắc phục hậu quả vi phạm do mình gây ra. Trường hợp không khắc phục hậu quả vi phạm thì cơ quan hải quan sẽ đóng tài khoản chuyên thu tại ngân hàng đó

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước  

Phối hợp với cơ quan hải quan và ngân hàng chuyên thu thực hiện:

4.1. Đối chiếu số liệu, đảm bảo khớp đúng về số thuế đã thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước theo thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước, xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến khoản thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước.

4.2. Xây dựng giải pháp và thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tập trung về quản lý thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước từ tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại ngân hàng thương mại.

4.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định của Thông tư này.

4.4. Phối hợp với cơ quan Hải quan rà soát, đối chiếu số tiền thuế người nộp thuế đã nộp, đã hoàn, đã chuyển nộp Ngân sách nhà nước đảm bảo khớp đúng số liệu giữa các bên. 

4.5. Phối hợp với ngân hàng chuyên thu rà soát, đối chiếu số tiền thuế ngân hàng chuyên thu đã chuyển nộp Ngân sách nhà nước đảm bảo khớp đúng số liệu giữa các bên.

4.6. Giám sát tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan.

5. Trách nhiệm của người nộp thuế:
5.1. Thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và quy định tại Thông tư này. 

5.2.  Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề phát sinh đến khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 đến ngày 01/07/2015.

2. Trường hợp các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan Hải quan, Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức, cá nhân báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết.

4. Giao Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước ban hành các quy trình cụ thể để thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và lập kế hoạch để triển khai trên phạm vi toàn quốc./.
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